
Phụ lục 01

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tổng kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 4.500,0 4.294,5 7.918,4 1.418,1 1.550,3 1.600,0 1.650,0 1.700,0 9.798,0 1.758,0 1.840,0 1.942,0 2.048,0 2.210,0 17.716,4 9,5 8,9 5,4 7,2

I Thành phần kinh tế

1 Nhà nước " 157,5 188,2 68,2 45,0 25,0 25,0 25,0 100,0 20 20,0 20,0 20,0 20,0 288,2 3,7

2 Ngoài Nhà nước " 3.717,2 6.889,0 1.203,7 1.335,3 1.415,0 1.445,0 1.490,0 8.488,0 1.528,0 1.600,0 1.682,0 1.768,0 1.910,0 15.377,0 9,1 9,7 5,1 7,4

3 DN có vốn đầu tư nước ngoài " 419,8 841,2 146,2 170,0 160,0 180,0 185,0 1.210,0 210,0 220,0 240,0 260,0 280,0 2.051,2 16,1 8,1 8,6 8,4

II Nhóm hàng xuất khẩu Triệu USD

1 Lâm sản " 2.159,9 4.014,1 727,6 784,5 820,0 835,0 847,0 4.835,7 882,0 922,6 965,2 1.009,7 1.056,2 8.849,7 8,8 8,5 4,5 6,5

2 Công nghiệp, chế biến và TD " 1.141,6 2.520,3 431,6 458,3 493,4 546,1 590,8 3.672,4 614,5 657,5 718,6 781,8 899,9 6.192,6 22,6 11,8 8,8 10,3

3 Nông sản " 410,7 442,3 107,2 103,1 85,0 77,0 70,0 324,0 69,0 67,0 65,0 63,0 60,0 766,3 -4,8 -3,9 -3,0 -3,5

4 Hải sản " 370,9 771,8 104,7 166,3 166,6 166,9 167,2 840,9 167,5 167,8 168,2 168,5 168,8 1.612,6 0,2 19,8 0,2 9,6

5 Khoáng sản và VLXD " 211,4 170,0 47,0 38,1 35,0 25,0 25,0 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 295,0 9,6 -14,4 0,0 -7,5

III Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu Triệu USD

1 Sản phẩm gỗ " 1.367,3 2.476,7 500,3 476,3 490,0 500,0 510,0 2.956,2 535,0 561,8 589,8 619,3 650,3 5.432,9 8,5 7,7 5,0 6,3

2 Gỗ các loại " 791,9 1.537,4 227,3 308,1 330,0 335,0 337,0 1.879,5 347,0 360,9 375,3 390,3 405,9 3.416,8 9,2 9,9 3,8 6,8

3 Sản phẩm bằng chất dẻo " 267,6 933,6 215,3 163,3 170,0 185,0 200,0 1.207,7 210,0 224,7 240,4 257,3 275,3 2.141,3 80,8 9,5 6,6 8,0

4 Sản phẩm may mặc " 742,5 1.361,9 193,3 276,6 286,0 300,0 306,0 1.782,7 310,0 331,7 354,9 379,8 406,3 3.144,6 17,3 9,8 5,8 7,8

5 Hải sản các loại " 370,9 771,8 104,7 166,3 166,6 166,9 167,2 840,9 167,5 167,8 168,2 168,5 168,8 1.612,6 0,2 19,8 0,2 9,6

6 Khoáng sản và VLXD " 211,4 170,0 47,0 38,1 35,0 25,0 25,0 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 295,0 9,6 -14,4 0,0 -7,5

7 Gạo, nếp các loại " 136,5 174,5 68,2 41,2 25,0 20,0 20,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 274,5 20,1

8 Sắn và các sản phẩm từ sắn " 253,3 267,8 38,9 61,9 60,0 57,0 50,0 224,0 49,0 47,0 45,0 43,0 40,0 491,8 -18,6 9,0 -4,4 2,1

9 Giày dép các loại " 40,3 21,8 5,5 4,1 4,1 4,1 4,1 22,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 43,8 -12,7 -3,7 2,3 -0,7

10 Sản phẩm từ sắt thép " 7,6 0,8 1,4 1,6 1,9 1,9 11,4 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 19,0 5,6

11 Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng " 5,7 1,1 0,4 1,2 1,5 1,5 8,6 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 14,3 5,9

12
Sản phẩm mới, hàm lượng chất 

xám, công nghệ cao
122,1 0,0 0,0 17,5 40,6 64,0 573,9 73,7 79,5 101,8 122,9 196,0 696,0 25,1

13 Hàng hóa khác " 67,5 15,6 12,6 13,0 13,0 13,3 7,8 13,1 13,5 13,1 13,2 13,2 75,3
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